
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/Thành phố

1 1 Nguyễn Ngọc Nam 24.09.1995 187494173 Nghệ An

2 5 Phạm Công Tuấn Anh 07.09.1994 187129250 Nghệ An

3 10 Đặng Văn Phúc 11.08.1994 194498065 Quảng Bình

4 11 Nguyễn Tất Vinh 27.11.1989 186783823 Nghệ An

5 12 Nguyễn Đình Quyền 16.08.1987 186437844 Nghệ An

6 19 Lê Tuấn Anh 16.09.1994 184119849 Hà Tĩnh

7 23 Nguyễn Văn Hùng 02.12.1987 183522244 Hà Tĩnh

8 24 Nguyễn Hải Đăng 24.05.1995 184094292 Hà Tĩnh

9 25 Nguyễn Đình Long 05.03.1994 187337143 Nghệ An

10 26 Hoàng Anh Tuấn 26.06.1996 187654241 Nghệ An

11 28 Mai Sỹ Cương 21.01.1994 187206439 Nghệ An

12 33 Nguyễn Viết Đông 12.07.1990 186758986 Nghệ An

13 35 Nguyễn Văn Dương 11.11.1993 187245594 Nghệ An

14 37 Trần Phi Hùng 20.05.1989 194330742 Quảng Bình

15 39 Lưu Văn Hòa 10.08.1992 187163149 Nghệ An

16 41 Cao Xuân Tiến 16.10.1995 194621008 Quảng Bình

17 62 Hoàng Nghĩa Trường 19.05.1995 187456621 Nghệ An

18 69 Võ Tiến Thành 01.07.1989 1837342263 Hà Tĩnh

19 70 Nguyễn Trọng Tuấn 05.03.1994 187257741 Nghệ An

20 72 Nguyễn Phước Linh 25.12.1995 194538071 Quảng Bình

21 73 Nguyễn Trung Dũng 02.02.1991 194496050 Quảng Bình

22 74 Nguyễn Xuân Nhật 28.04.1995 187426357 Nghệ An

23 80 Dương Xuân Chiến 04.07.1995 187404626 Nghệ An

24 81 Phạm Văn Khánh 15.04.1990 187049546 Nghệ An

25 83 Xồng Bá Lềnh 14.03.1992 187204646 Nghệ An

26 84 Nguyễn Văn Trương 15.04.1991 187090767 Nghệ An

27 85 Lê Văn Toàn 30.03.1997 194567473 Quảng Bình

28 86 Trần Xuân Ngọc 11.11.1996 184221125 Hà Tĩnh

29 87 Nguyễn Văn Sơn 21.03.1989 186654463 Nghệ An

30 89 Đinh Bạt Mừng 05.08.1987 186816906 Nghệ An

31 92 Vi Trọng Tài 25.09.1995 187520965 Nghệ An
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32 100 Vi Văn Đức 29.04.1996 132346879 Phú Thọ

33 103 Nguyễn Anh Tuấn 01.11.1994 001094008413 Hà Nội

34 107 Nguyễn Hoàng Anh 27.03.1991 031686224 Hải Phòng

35 108 Lương Văn Giang 24.02.1990 121937653 Bắc Giang

36 109 Nguyễn Văn Hải 20.08.1991 142486924 Hải Dương

37 114 Nguyễn Thanh Hải 05.08.1993 132236530 Phú Thọ

38 116 Nguyễn Đình Bằng 16.02.1989 173192561 Thanh Hóa

39 118 Nguyễn Xuân Lăng 05.07.1992 037092000460 Ninh Bình

40 119 Đỗ Văn Phát 08.05.1990 163002464 Nam Định

41 120 Nguyễn Quang Duy 31.12.1991 125495210 Bắc Ninh

42 121 Hoàng Hải Hùng 18.11.1996 122185115 Bắc Giang

43 123 Phạm Đức Thịnh 20.08.1992 122071161 Bắc Giang

44 124 Lý Đức Kiên 14.02.1995 122146729 Bắc Giang

45 129 Trịnh Thanh Tùng 05.09.1996 122249540 Bắc Giang

46 134 Hoàng Quốc Hưng 02.08.1993 174050257 Thanh Hóa

47 139 Triệu Văn Tuyến 24.06.1992 132108912 Phú Thọ

48 146 Trần Văn Tưởng 20.11.1990 168351115 Hà Nam

49 147 Nông Đức Thuận 07.08.1996 095259646 Bắc Kạn

50 149 Phùng Văn Trọng 25.10.1995 017518638 Hà Nội

51 150 Lê Văn Đức 29.01.1992 Hà Nội

52 152 Đào Văn Đức 08.07.1996 125611609 Bắc Ninh

53 153 Nguyễn Đăng Trọng 25.07.1995 013192556 Hà Nội

54 154 Phạm Vĩnh Tường 15.07.1990 142435604 Hải Dương

55 156 Nguyễn Văn Kiên 15.10.1996 174719686 Thanh Hóa

56 161 Trần Văn Lượng 16.06.1992 164448807 Ninh Bình

57 165 Đậu Văn Trường 08.06.1996 187653442 Nghệ An

58 169 Ngô Văn Bình 08.05.1995 187358166 Nghệ An

59 170 Nguyễn Tuấn Anh 15.03.1993 187343537 Nghệ An

60 171 Nguyễn Văn An 20.02.1996 187416794 Nghệ An

61 173 Quảng Anh Quốc 30.01.1991 212764960 Quảng Ngãi

62 174 Phạm Đức Thắng 15.12.1991 031605727 Hải Phòng

63 176 Nguyễn Văn Thuyên 20.05.1995 187530578 Nghệ An

64 180 Lê Tuấn Anh 15.07.1996 03409600729 Thái Bình

65 181 Nguyễn Trọng Tân 18.01.1991 187065895 Nghệ An

66 183 Võ Hùng Cường 30.09.1990 212441916 Quảng Ngãi



67 185 Phạm Xuân Cương 09.09.1995 187437674 Nghệ An

68 187 Hoàng Văn Linh 28.10.1996 187613705 Nghệ An

69 188 Đặng Văn Dũng 19.11.1995 184058337 Hà Tĩnh

70 189 Tạ Hữu Pháp 09.05.1994 187263470 Nghệ An

71 190 Nguyễn Văn Thắng 10.09.1988 186650902 Nghệ An

72 191 Nguyễn Hữu Thắng 26.08.1995 187342975 Nghệ An

73 193 Phạm Văn Dương 10.04.1987 186314103 Nghệ An

74 194 Lê Văn Đại 10.02.1988 173435244 Thanh Hóa

75 197 Nguyễn Thành Luân 29.09.1990 031090003794 Hải Phòng

76 204 Đặng Hồng Sơn 01.09.1995 187146585 Nghệ An

77 205 Nguyễn Đình Xứng 07.09.1994 187322613 Nghệ An

78 213 Phan Huỳnh Siêu 19.11.1995 184141268 Hà Tĩnh

79 215 Đường Xuân Tuấn 28.06.1996 187384207 Nghệ An

80 229 Phí Mạnh Hải 25.06.1987 111729113 Hà Nội

81 230 Mai Văn Thịnh 05.05.1994 174668432 Thanh Hóa

82 232 Nguyễn Xuân Toàn 19.05.1996 163388585 Nam Định

83 244 Nguyễn Văn Bình 05.04.1996 163384773 Nam Định

84 247 Ngô Xuân Hiếu 09.10.1995 036095001838 Nam Định

85 249 Tăng Văn Ngạn 22.02.1995 142669010 Hải Dương

86 252 Nguyễn Đức Giang 21.11.1995 142768449 Hải Dương

87 255 Nguyễn Văn Cường 22.08.1996 152127565 Thái Bình

88 266 Nguyễn Văn Dũng 04.12.1996 163409254 Nam Định


